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Khoa, tổ bộ môn: Khoa LLCT, tổ Những NLCB của CN Mác – Lê nin
Cấp trình độ giảng dạy: Cao đẳng và Trung cấp.
Nhiệm vụ được phân công giảng dạy (Lý thuyết, thực hành, tích hợp): Lý thuyết

	Các tiêu chí và tiêu chuẩn
	Điểm tối đa

	Nhà giáo tự đánh giá xếp loại
	Khoa đánh giá, xếp loại

	
	
	Điểm đánh giá đạt được
	Tỷ lệ % của điểm đánh giá đạt được so với điểm đánh giá tối đa của mỗi tiêu chuẩn (lấy đến 1 chữ số thập phân, không làm tròn)
	Các minh chứng
	Điểm đánh giá đạt được
	Tỷ lệ % của điểm đánh giá đạt được so với điểm đánh giá tối đa của mỗi tiêu chuẩn(lấy đến 1 chữsố thập phân, không làm tròn)
	Các minh chứng

	Tiêu chí 1 về Năng lực chuyên môn
	20
	18 
	90% 
	 
	 
	 
	 




	- Tiêu chuẩn 1: Trình độ chuyên môn
	12
	11 
	91,6% 
	1.1.1 Bằng Đại học Kinh tế chuyên ngành Kinh tế Chính trị
Bằng Thạc sĩ Kinh tế học
1.1.3 :Chứng chỉ giảng dạy môn Những NLCB của CNM-L
	 
	 
	 

	- Tiêu chuẩn 2: Trình độ ngoại ngữ
	4
	3
	 75%
	1.2.1 Chứng chỉ B Anh văn
	 
	 
	 

	- Tiêu chuẩn 3: Trình độ tin học
	4
	 4
	 100%
	1.3.1 Chứng chỉ A tin học; 

	 
	 
	 

	Tiêu chí 2 về Năng lực sư phạm
	52
	44
	84,6% 
	 
	 
	 
	 

	- Tiêu chuẩn 1: Trình độ nghiệp vụ sư phạm và thời gian tham gia giảng dạy
	4
	 4
	100% 
	2.1.1 Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên, Chứng chỉ Lý luận dạy học đại học
2.1.2 Tham gia giảng dạy từ năm 2009  
	 
	 
	 

	- Tiêu chuẩn 2: Chuẩn bị hoạt động giảng dạy
	12
	 10
	83,3% 
	2.2.1 Lịch giảng dạy môn học
2.2.2,3 Giáo án lý thuyết học
	 
	 
	 

	- Tiêu chuẩn 3: Thực hiện hoạt động giảng dạy
	8
	 8
	 100%
	2.2.4 Bài giảng PP 
	 
	 
	 

	- Tiêu chuẩn 4: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học
	4
	 4
	 100%
	2.2.1 Ngân hàng câu hỏi môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin 

	 
	 
	 

	- Tiêu chuẩn 5: Quản lý hồ sơ dạy học
	4
	4 
	 100%
	
	 
	 
	 

	- Tiêu chuẩn 6: Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy
	4
	 4
	 100%
	 2.6.1 Lịch giảng dạy
2.6.2 Tham gia biên soạn tài liệu học tập môn Chính trị
	 
	 
	 

	
- Tiêu chuẩn 7: Xây dựng kế hoạch, thực hiện các hoạt động giáo dục
	8
	 8
	 100%
	2.7.1 Kế hoạch GD học sinh, sinh viên
2.7.4 Kết quả rèn luyện của SV lớp chủ nhiệm
	 
	 
	 

	- Tiêu chuẩn 8: Quản lý người học, xây dựng môi trường giáo dục, học tập
	4
	 4
	 100%
	2.8.1 DANH SÁCH SINH VIÊN
2.8.2 GIÁO DỤC TƯ CÁCH, THÁI ĐỘ, VĂN HÓA ỨNG XỬ CHO SINH VIÊN
	 
	 
	 

	- Tiêu chuẩn 9: Hoạt động xã hội
	4
	0 
	 0%
	
	 
	 
	 

	Tiêu chí 3 về Năng lực phát triển nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học
	16
	 12
	75% 
	 
	 
	 
	 

	- Tiêu chuẩn 1: Học tập, bồi dưỡng nâng cao
	8
	8 
	100%  
	3.1.1 Lịch dự giờ và góp ý dự giờ của tổ
3.1.3,4 Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên môn những NLCB của CN Mác- Lênin; Chứng chỉ các môn sau Đại học
	 
	 
	 

	- Tiêu chuẩn 2: Phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học
	4
	 0
	0%  
	
	 
	 
	 

	- Tiêu chuẩn 3: Nghiên cứu khoa học
	4
	 2
	50% 
	3.3.1 Hoàn thành môn học phương pháp nghiên cứu khoa học trong chương trình học Đại học, cao học

	 
	 
	 

	Tổng số điểm đánh giá
	88
	74
	84% 
	 
	 
	 
	 

	Điểm quy đổi
	100
	[bookmark: _GoBack]84 
	84%
	 
	 
	 
	 

	Xếp loại
	
	 B
	 
	 
	 
	 
	 



	Tp.HCM, ngày 14 tháng  4 năm 2018	Tp.HCM, ngày      tháng     năm 2018
	Nhà giáo tự đánh giá	Trưởng khoa
		(ký và ghi rõ họ, tên)
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